SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I  NĂM HỌC: 2020-2021
            QUẢNG NAM                                                                                 Môn: GDCD  lớp 12

                                           Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
	Chủ đề/Bài
	
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng  
	Vận dụng cao
	

	Bài 1. Pháp luật và đời sống
	1/ Khái niệm, đặc trưng của pháp luật.

2/ Bản chất của pháp luật.
3/ mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. 
4/ Vai trò của  pháp luật trong đời sống xã hội.
	2
	1
	1
	
	Số câu: 4
Số điểm: 1,33

Tỉ lệ: 13,3%

	Bài 2. Thực hiện pháp luật
	1/ Khái niệm, các hinh thức thực hiện pháp luật. 
2/ Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.
	4
	3
	2
	1
	Số câu: 10
Số điểm: 3,33
Tỉ lệ: 33,3 %

	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
	1/ Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

2/ Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
	1
	1
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,66
Tỉ lệ: 6,6%

	
	1/ Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình; bình đẳng trong lao động;  bình đẳng trong kinh doanh.
2/ Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. bình đẳng trong lao động, bình đẳng trong kinh doanh.
	4
	3
	1
	1
	Số câu: 9
Số điểm: 3,0

Tỉ lệ:  30 %

	Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	1/ Khái niệm, nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
	2
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0,66
Tỉ lệ: 6,6%

	Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
	1/ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
	2
	1
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1,0

Tỉ lệ:  10 %

	Tổng số câu: 30 
Tổng số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100 %
	
	Số câu: 15
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 9

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 4
Số điểm: 1,33
Tỉ lệ: 13,3%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,66
Tỉ lệ: 6,6%
	Số câu: 30 
Số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100 %


